
  

SỞ Y TẾ NGHỆ AN 
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

Số:         /BVUB-CNTT 
V/v mời chào giá mua sắm vật tư, linh 

kiện, trang thiết bị CNTT phục vụ 
công tác chuyên môn năm 2024 tại 

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày        tháng       năm 2024 

Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp 

Căn cứ vào tổng hợp đề xuất của Phòng CNTT về việc mua sắm vật tư, linh kiện, 
trang thiết bị CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 đã được Giám đốc 
bệnh viện phê duyệt; 

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết mua sắm vật tư, linh kiện, trang thiết bị CNTT 
phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. 

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An kính thông báo đến các đơn vị có năng lực cung 
cấp gửi báo giá về Phòng Công nghệ thông tin -  Bệnh viện Ung bướu  Nghệ An – 
địa chỉ: Số 60 Tôn Thất Tùng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Danh sách hàng hóa yêu cầu báo giá 

Danh mục mua sắm vật tư, linh kiện, trang thiết bị CNTT phục vụ công tác 
chuyên môn năm 2024 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ( chi tiết phụ lục 1 đính 
kèm) 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Ung 
bướu Nghệ An (Ks Phạm Hồng Hải- SĐT: 0985.38.68.38), địa chỉ: Số 60 Tôn Thất 
Tùng, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Ban Giám đốc; 
- Đăng Website BV; 
- Lưu CNTT, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Vĩnh Hùng 
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PHỤ LỤC I 

YÊU CẦU BÁO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ, LINH KIỆN, TRANG THIẾT 
BỊ CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM 2024 TẠI BỆNH 

VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN  

(Kèm theo công văn số:        /BVUB-CNTT ngày      /       /2024) 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp cho gói thầu 
mua sắm vật tư, linh kiện, trang thiết bị CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 
2024 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Phạm Hồng Hải 

Chức vụ: PT văn phòng phòng CNTT 

Số điện thoại: 0985.38.68.38 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 60 
Tôn Thất Tùng – Tp Vinh 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 10 tháng 5 năm 2024 đến trước 15h 
ngày 15 tháng 5 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 05 
năm 2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị, dịch vụ CNTT 

Yêu cầu chung: 

- Thiết bị mới 100% 

- Năm sản xuất: 2023 - 2024  
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S 
T 
T 

Tên/nhóm tài 

sản, hàng hóa, 

dịch vụ cần 

mua sắm 

Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ 
thuật của tài sản, hàng 

ĐVT SL 

1  
Thiết bị chuyển 

mạch 

- 8 cổng RJ45 Gigabit Auto-Negotiation, hỗ trợ 
MDI/MDIX tự động 
- LAN (RJ45) 10/100/1000Mbps   
- Công nghệ Green Ethernet tiết kiệm điện năng 
- Vỏ nhựa với thiết kế có thể để bàn hoặc treo 
tường. 
- Cài đặt đơn giản, chỉ cần cắm và sử dụng   

Cái 10 

2  
Thiết bị thu phát 

vô tuyến 

- Hỗ trợ 802.11ac wave2 
- 4 ăng ten đa hướng cung cấp tín hiệu wifi mạnh 
- Hỗ trợ kết nối đồng thời lên đến 32 thiết bị 
Giao diện: 1 x cổng 10/100 Base-T WAN, 3 x 
cổng 10/100 Base-T LAN 

Cái 10 

3  Dây mạng 

- Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. 
- Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit 
Ethernet(IEEE 802.3ab). 
- Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6. 
- Độ dày lõi 23 AWG, 4-cặp UTP. 

Thùng 

(305m) 
3 

4  Dây cáp máy in 

- Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps;  
- Tương thích cả với usb 2.0 / 1.1;  
- Oxygen-Free Copper 28 + 24AWG;  
- Vỏ che chắn để tăng cường chống nhiễu; 

Sợi (1.5m) 10 

5  Dây cáp VGA 

- Chiều dài: 1.5M  
- Chất liệu: Cao su ABS  
- Lõi cáp: Đồng nguyên chất  
- Cổng kết nối: 2 đầu VGA  
- Tính năng: Kết nối máy tính với màn hình LCD, 
tivi, máy chiếu, các thiết bị có hỗ trợ cổng VGA, 
giúp hiển thị hình ảnh full HD 

Sợi (1.5m) 10 

6  
Đầu bấm nối 

mạng 

- Chân mạ vàng chất lượng cao, đạt chuẩn 
10/100/1000 MB.  
- Chất lượng nhựa cao cấp, đẹp và bền.  
- Màu trong suốt có độ đàn hồi cao luôn giữ cho 
hạt mạng cố định.  

Túi (100 cái) 6 
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- Chân RJ45 được mạ vàng độ mịn bóng cao, bản 
to giúp cho độ tiếp xúc tốt nhất, ổn định tín hiệu 
đường – truyền và giảm độ suy hao tín hiệu tối đa. 

7  Dây cáp HDMI 

Chiều dài : 1.5m  
Chuẩn cáp: HDMI 2.0 (Tương thích ngược với 
HDMI 1.4, 1.3..)  
Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@30Hz 
(4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D 
Đầu cáp mạ kim loại 24K  
Hỗ trợ các cổng HDMI 2.0 (4K @ 60Hz, 18 Gbps, 
28 AWG). 

Sợi (1.5m) 10 

8  Trống máy in 

+ Loại trống: Laser đen trắng loại tốt 
+ Tuổi thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đổ) trong 
điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy: HP LaserJet 
1102; Canon LBP 6030 

Cái 30 

9  Trục từ  

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy:HP LaserJet 
1102; Canon LBP 6030 

Cái 20 

10 Gạt mực  

+ Tuổi thọ: ≥ 3 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. 
+ Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. 
+ Không thấm mực, không ra màu; không biến 
dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung 
môi,… 
+ Tương thích với các dòng máy: HP LaserJet 
1102; Canon LBP 6030 

Cái 20 

11 Trục cao su  

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng. 
+ Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. 
+ Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. 

Cái 15 
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+ Không thấm mực, không ra màu; không biến 
dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung 
môi,… 
 + Tương thích với các dòng máy:HP LaserJet 
1102; Canon LBP 6030 

12 Gạt từ  

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy: HP LaserJet 
1102; Canon LBP 6030 

Cái 15 

13 Bạc trục từ 

- Thiết kế: hình tròn bằng nhựa ốp 2 đầu của trục 
từ 
- Tương thích với các dòng máy: HP LaserJet 
1102; Canon LBP 6030 

Cái 20 

14 Trống máy in 

+ Loại trống: Laser đen trắng loại tốt 
+ Tuổi thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đổ) trong 
điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 
3300 

Cái 20 

15 Gạt mực 

+ Tuổi thọ: ≥ 3 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. 
+ Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. 
+ Không thấm mực, không ra màu; không biến 
dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung 
môi,… 
+ Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 
3300 

Cái 10 

16 Trục cao su 

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng. 
+ Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. 
+ Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. 
+ Không thấm mực, không ra màu; không biến 
dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung 
môi,… 

Cái 10 
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 + Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 
3300 

17 Gạt từ  

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 
3300 

Cái 10 

18 Trục từ  

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 
3300 

Cái 10 

19 Bạc trục từ 
- Thiết kế: hình tròn bằng nhựa ốp 2 đầu của trục 
từ 
- Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 3300 

Cái 20 

20 Trống máy in 

+ Loại trống: Laser đen trắng loại tốt 
+ Tuổi thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đổ) trong 
điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy: HP Laser 400, 
401, 2035, 2055 

Cái 30 

21 Gạt mực 

+ Tuổi thọ: ≥ 3 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. 
+ Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. 
+ Không thấm mực, không ra màu; không biến 
dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung 
môi,… 
+ Tương thích với các dòng máy:HP Laser 400, 
401, 2035, 2055 

Cái 15 

22 Trục cao su 

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng. 
+ Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. 
+ Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. 
+ Không thấm mực, không ra màu; không biến 
dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung 
môi,… 

Cái 15 
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 + Tương thích với các dòng máy: HP Laser 400, 
401, 2035, 2055 

23 Gạt từ  

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy: HP Laser 400, 
401, 2035, 2055 

Cái 10 

24 Trục từ  

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy: HP Laser 400, 
401, 2035, 2055 

Cái 10 

25 Trống máy in 

+ Loại trống: Laser đen trắng loại tốt 
+ Tuổi thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đổ) trong 
điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 
2900 

Cái 600 

26 Trục từ 

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 
2900 

Cái 60 

27 Gạt mực 

+ Tuổi thọ: ≥ 3 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. 
+ Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. 
+ Không thấm mực, không ra màu; không biến 
dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung 
môi,… 
+ Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 
2900 

Cái 100 

28 Trục cao su 

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng. 
+ Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. 
+ Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. 
+ Không thấm mực, không ra màu; không biến 
dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung 
môi,… 

Cái 55 



7 
 

S 
T 
T 

Tên/nhóm tài 

sản, hàng hóa, 

dịch vụ cần 

mua sắm 

Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ 
thuật của tài sản, hàng 

ĐVT SL 

 Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900 

29 Gạt từ  

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 
2900 

Cái 50 

30 Bạc trục từ 
- Thiết kế: hình tròn bằng nhựa ốp 2 đầu của trục 
từ 
- Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900 

Cái 40 

31 Trống máy in 

+ Loại trống: Laser đen trắng loại tốt 
+ Tuổi thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đổ) trong 
điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy:HP LaserJet 
402/404; Canon LBP 223/214/226 

Cái 100 

32 Trục từ  

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy:HP LaserJet 
402/404;  Canon LBP 223/214/226 

Cái 55 

33 Gạt mực  

+ Tuổi thọ: ≥ 3 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. 
+ Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. 
+ Không thấm mực, không ra màu; không biến 
dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung 
môi,… 
+ Tương thích với các dòng máy:HP LaserJet 
402/404;  Canon LBP 223/214/226 

Cái 45 

34 Gạt từ  

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy:HP LaserJet 
402/404;  Canon LBP 223/214/226 

Cái 30 

35 Trục cao su  

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử 
dụng không có lỗi do người sử dụng. 
+ Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. 
+ Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. 

Cái 20 
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S 
T 
T 

Tên/nhóm tài 

sản, hàng hóa, 

dịch vụ cần 

mua sắm 

Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ 
thuật của tài sản, hàng 

ĐVT SL 

+ Không thấm mực, không ra màu; không biến 
dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung 
môi,… 
 + Tương thích với các dòng máy:HP LaserJet 
402/404;  Canon LBP 223/214/226 

36 Hộp mực 12A 

- Công nghệ mực in chính hãng 
- Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe  
- Không rò rỉ mực khi in 
- Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên 
nền giấy in 
- Bảo hành đến khi hết mực 
- Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900 

Hộp 45 

37 Hộp mực 49A 

- Công nghệ mực in chính hãng 
- Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe  
- Không rò rỉ mực khi in 
- Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên 
nền giấy in 
- Bảo hành đến khi hết mực 
- Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 3300 

Hộp 5 

38 Hộp mực 26A 

- Công nghệ mực in chính hãng 
- Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe  
- Không rò rỉ mực khi in 
- Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên 
nền giấy in 
- Bảo hành đến khi hết mực 
- Tương thích với các dòng máy: HP Pro 
M402d/dn 

Hộp 15 

39 Hộp mực 337 

- Công nghệ mực in chính hãng 
- Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe  
- Không rò rỉ mực khi in 
- Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên 
nền giấy in 
- Bảo hành đến khi hết mực 
- Tương thích với các dòng máy:Canon 
MF244DW 

Hộp 5 
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S 
T 
T 

Tên/nhóm tài 

sản, hàng hóa, 

dịch vụ cần 

mua sắm 

Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ 
thuật của tài sản, hàng 

ĐVT SL 

40 Hộp mực 35A 

- Công nghệ mực in chính hãng 
- Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe  
- Không rò rỉ mực khi in 
- Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên 
nền giấy in 
- Bảo hành đến khi hết mực 
- Tương thích với các dòng máy: Canon 6030 

Hộp 10 

41 
Hộp mực 

05A/80A 

- Công nghệ mực in chính hãng 
- Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe  
- Không rò rỉ mực khi in 
- Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên 
nền giấy in 
- Bảo hành đến khi hết mực 
- Tương thích với các dòng máy: HP LJ Pro 400 
M401d 

Hộp 5 

42 Hộp mực 76A 

- Công nghệ mực in chính hãng 
- Có chip 
- Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe  
- Không rò rỉ mực khi in 
- Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên 
nền giấy in 
- Bảo hành đến khi hết mực 
- Tương thích với các dòng máy: HP PRO 
M404DN 

Hộp 5 

43 Hộp mực 057 

- Công nghệ mực in chính hãng 
- Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe  
- Không rò rỉ mực khi in 
- Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên 
nền giấy in 
- Bảo hành đến khi hết mực 
- Tương thích với các dòng máy: Canon 223Dw, 
226Dw 

Hộp 10 
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2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 
quản thiết bị: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An: 60 Tôn Thất Tùng – Tp Vinh 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2024 (tùy theo thời gian Hợp đồng ký kết) 
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